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Học phí luôn là yếu tố quan trọng và được nhiều các bạn học sinh quan tâm
nhất khi lựa chọn trường đại học. Mức học phí của các trường sẽ có những thay
đổi qua từng năm theo lộ trình tự chủ học phí. Dưới đây là cập nhật mức học phí
các trường đại học ngoài công lập tại TP.HCM dành cho sinh viên khóa tuyển
sinh năm 2024.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Tân sinh viên trúng tuyển năm 2024 sẽ đóng mức học phí 1,4 triệu đồng/tín chỉ.
Riêng ngành Dược học và Kỹ thuật xét nghiệm y học học phí 1,56 triệu đồng/tín
chỉ

Với đơn giá trên, học phí các ngành bình quân khoảng 18-19 triệu đồng/học kỳ
(ngành Dược học và Kỹ thuật xét nghiệm y học khoảng 20-21 triệu đồng/học
kỳ).
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Chương trình đào tạo ĐH chính quy toàn khóa có thời lượng 11 học kỳ (3,5 năm)
đối với ngành đào tạo Cử nhân, 12 học kỳ (4 năm) đối với ngành đào tạo Kỹ sư,
Kiến trúc sư và 14 học kỳ (5 năm) với ngành đào tạo Dược sĩ.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)

Học phí được thu vào đầu mỗi học kỳ và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng
ký trong học kỳ đó.

Một năm có 4 học kỳ. Học phí bình quân 20-22 triệu đồng/học kỳ (đã bao gồm 6
cấp độ tiếng Anh).

Tiếng Anh 6 cấp độ tương đương 60 triệu đồng, chương trình đảm bảo vốn tiếng
Anh khi học chuyên ngành và giao tiếp trong cuộc sống.

Trường ĐH Ngoại ngữ và tin học TP.HCM (HUTLIT)

Học phí áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024, mức thu là hơn 1,2 triệu
đồng/tín chỉ lý thuyết, đối với môn thực hành mức học phí nhân hệ số 1.5/tín
chỉ.

Riêng khóa tuyển sinh năm 2023 trở về trước từ 1,18-1,23 triệu đồng/tín chỉ.
Đối với các môn học có tín chỉ thực hành, môn thực tập thực tế (chuyên ngành
Sư phạm thuộc khoa Ngoại ngữ), đơn giá học phí/tín chỉ nhân hệ số 1.5.

Trường ĐH FPT tại TP.HCM

Học phí chương trình chính khóa gồm 9 học kỳ (bao gồm giai đoạn thực tập tại
doanh nghiệp).

Thời lượng học mỗi kỳ là 4 tháng. Trong đó, học phí chuyên ngành từ học kỳ 1
đến học kỳ 3 là 28,7 triệu đồng/học kỳ

Từ học kỳ 4 đến học kỳ 6: 30,5 triệu đồng/học kỳ

Từ học kỳ 7 đến học kỳ 9: 32,5 triệu đồng/học kỳ.

Ngoài ra, sinh viên khóa 2024 còn phải đóng các khoản như học phí chương
trình dự bị tiếng Anh 11,9 triệu đồng/mức (gồm 6 mức, tùy năng lực tiếng Anh
của từng sinh viên và học phí kỳ định hướng 11,9 triệu đồng).

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Về học phí năm học 2024-2025, ở nhóm ngành sức khỏe học phí từ 43-183 triệu
đồng/năm học.
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Các ngành ĐH khác học phí từ 21-61 triệu đồng/năm học.

Chi tiết mức học phí từng ngành như sau:
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Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Chương trình dạy bằng tiếng Việt, mức học phí từ 18-32 triệu đồng/học kỳ, tùy
ngành và tùy học kỳ nào.

Ngoài ra, sinh viên các khoản phí khác như đồng phục thể dục, đồng phục sự
kiện, giáo trình tiếng Anh…

Trường ĐH Hồng Bàng

Trường thông tin mức học phí với chương trình cử nhân: Răng hàm mặt và Y đa
khoa 180 triệu đồng/năm học; Y học cổ truyền 90 triệu đồng/năm học; Dược học
55 triệu đồng/năm học; Y tế công cộng 35 triệu đồng/năm học.

Các ngành khác 42,5 triệu đồng/năm học.

Theo trường, học phí này là mức dành cho cho sinh viên nhập học năm 2024 và
đã được áp dụng chương trình học bổng của trường. Mức học phí được tính theo
số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ và sẽ được điều chỉnh theo
từng học kỳ trong suốt khóa.

Trường ĐH Hoa Sen
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Có 30 ngành học hệ chính quy tập trung. Học phí trung bình năm từ 77-91 triệu
đồng/năm học, tùy ngành.

Trường ĐH Văn Lang

Học phí theo tín chỉ của sinh viên trong khoảng 1-2 triệu đồng/tín chỉ. Mỗi học
kỳ, sinh viên học từ 10-18 tín chỉ.

Một khóa học trung bình 120-130 tín chỉ, một số ngành học kỹ sư và ngành đào
tạo 5 hoặc 6 năm có tổng khối lượng đào tạo từ 150-180 tín chỉ.

Trong đó, ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền có mức học phí cao
nhất, từ 80-100 triệu đồng/học kỳ.

Trường ĐH Gia Định

Trường đang đào tạo 53 ngành/chuyên ngành. Học phí 12,5-15 triệu đồng/học
kỳ ở chương trình đại trà.

Trường ĐH Văn Hiến

Học phí mỗi học kỳ được tính theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký ở học kỳ
đó, mỗi năm có 3 học kỳ và thời gian đào tạo 3,5 năm.

Đơn giá tín chỉ 39 ngành đào tạo của trường dao động từ 728 ngàn đồng đến
hơn 1,5 triệu đồng/tín chỉ.

Mức học phí trường đang áp dụng được chia thành 8 nhóm ngành học. Dao
động từ hơn 8,7 triệu đồng đến 17,9 triệu đồng/học kỳ 1 năm học 2024-2025.

PV (t/h)
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